
ỦY BAN NHÂN DÂN                      
TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-UBND Kon Tum, ngày     tháng    năm 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 Khen thưởng thành tích trong thực hiện Phong trào 

 “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 
91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 5/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư  số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trưởng 
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Tặng Bằng khen cho 92 tập thể, 13 cá nhân, 90 hộ gia đình đã có 

thành  tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2020 (Chi tiết có danh sách kèm 
theo). 
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 Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Thi đua 
- Khen thưởng tỉnh và tập thể, cá nhân, hộ gia đình có tên theo danh sách tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.   

 

Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, KTTHTTHG. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Tuấn 
 

 

 



DANH SÁCH 
TẬP THỂ, CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

(Kèm theo Quyết định số: 19 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 
I. Tập thể: 
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

3. Liên đoàn Lao động tỉnh; 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo;  

6. Ban Dân tộc tỉnh;  

7. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

8. Công an tỉnh; 
9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông; 
11. Phòng Kế hoạch Tài chính huyện Kon Plông; 
12. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon Plông; 
13. Thôn vi K Tàu, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông; 
14. Thôn Đăk Pút, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông; 
15. Thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông; 
16. Thôn Đăk Pờ Rồ, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông; 

17. Thôn Kon Pring, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; 
18. Thôn Kon Plông, xã Hiếu, huyện Kon Plông; 
19. Phòng Y tế huyện Đăk Hà; 
20. Văn phòng Huyện ủy Đăk Hà; 
21. Thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà; 
22. Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà; 
23. Thôn 4, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà; 
24. Tổ dân phố 8, thị trấn Đăk hà, huyện Đăk Hà; 
25. Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà; 
26. Thôn Đăk Rơ Chót, xã Đăk La, huyện Đăk Hà; 
27. Thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà; 
28. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk 

Tô; 

29. Chi nhánh Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - Nhà máy 

Cồn và tinh bột sắn Đăk Tô; 

19/QĐ-UBND(CT) 08/01/2021 13:49:34
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30. Khối phố 8, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô; 
31. Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô; 
32. Thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô; 
33. Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; 
34. Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô; 
35. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi; 
36. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Hồi; 
37. Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi; 
38. Thôn Chả Nội II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; 
39. Thôn Đăk Nông, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi; 
40. Thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi; 
41. Tổ dân phố 1, thị Trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi; 
42. Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; 
43. Tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

44. Tổ dân phố 1, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 
45. Tổ dân phố 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum; 
46. Tổ dân phố 7, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum; 
47. Tổ dân phố 6, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; 
48. Tổ dân phố 5, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum; 
49. Thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong, thành phố Kon Tum; 
50. Thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 
51. Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; 
52. Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; 
53. Thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Va, thành phố Kon Tum; 
54. Thôn Nghĩa An, xã Ya Chim, thành phố Kon Tum; 
55. Thôn Kon Jơ Drợp, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum; 
56. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; 
57. Văn phòng Huyện ủy Kon Rẫy; 
58. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy; 
59. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” huyện Kon Rẫy; 
60. Thôn 1, thị trấn ĐăkRve, huyện Kon Rẫy; 
61. Thôn 5, thị trấn ĐăkRve, huyện Kon Rẫy; 
62. Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; 
63. Thôn 7 (Kon Lung), xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy; 
64. Huyện Đoàn Đăk Glei; 
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65. Thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei; 
66. Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei; 
67. Thôn Đăk Ra, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei; 
68. Thôn Đăk Rang, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei; 
69. Thôn Đăk Ven, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei; 
70. Thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei; 
71. Thôn Đăk Wấk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei; 
72. Thôn Nú Vai, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei; 
73. Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai; 
74. Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; 
75. Thôn 4, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai; 
76. Thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai; 
77. Liên Đoàn Lao động huyện Sa Thầy; 
78. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sa Thầy; 
79. Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy; 
80. Thôn Nghĩa Dũng, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy; 
81. Thôn Đức Lý, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy; 
82. Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy; 
83. Thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy;         
84. Thôn Mô Bành I, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông; 
85. Thôn Đăk Prông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông; 
86. Thôn Lộc Bông, xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông; 
87. Thôn Đăk Văn II, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông; 
88. Thôn Đăk Dơn, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; 
89. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” huyện Đăk Hà; 
90. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” huyện Ngọc Hồi; 
91. Ban chỉ đạo Phong trào ““Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” huyện Sa Thầy; 
92. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” huyện Đăk Glei. 

II. Cá nhân 

1. Ông Trương Xuân Nhật, Trưởng phòng Phòng Xây dựng Nếp sống Văn 
hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

2. Ông Nghiêm Xuân Bang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 
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3. Bà Trần Thị Hòa Bình, Phó Trưởng Ban, Ban Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh; 

4. Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
5. Ông Nguyễn Huỳnh, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh; 
6. Ông La Ngọc Hùng, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; 
7. Bà Nguyễn Thị Thắm, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Đăk Hà; 

8. Ông Bùi Viết Sỹ, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Ngọc Hồi; 
9. Bà Bùi Thị Thương, Chuyên viên Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa 

và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
10. Bà Phan Thị Lan, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Kon Tum; 
11.  Bà Đinh Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Rẫy; 
12.  Ông Trần Văn Tiên, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Sa Thầy;  
13.  Bà Y Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

III. Hộ Gia đình 

1. Hộ Gia đình ông A Thông, thôn Vi K Tàu, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông; 
2. Hộ Gia đình ông A Khưn, thôn Tu Thôn, xã Đăk Nên, huyện Kon 

Plông; 

3. Hộ Gia đình ông A Nuông, thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện 
Kon Plông; 

4. Hộ Gia đình ông A Hiêng, thôn Đăk Pờ Rồ, xã Đăk Tăng, huyện Kon 
Plông; 

5. Hộ Gia đình ông A  RVét, thôn Kon Pring, thị trấn Măng Đen, huyện 
Kon Plông; 

6. Hộ Gia đình ông A Dủi, thôn Đăk Lom, xã Hiếu, huyện Kon Plông; 
7. Hộ Gia đình ông A Quỳu, thôn Măng KRí, xã Ngọc Tem, huyện Kon 

Plông; 

8. Hộ Gia đình ông A Đân, thôn Măng Búk, xã Măng Bút, huyện Kon 
Plông; 

9. Hộ Gia đình ông A  Nghị, thôn Đăk Da, xã Đăk Ring, huyện Kon 
Plông; 

10.  Hộ Gia đình ông Nguyễn Thanh Hòa, thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk 
Tô; 
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11.  Hộ Gia đình ông A Thu, thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, huyện Đăk 
Tô; 

12.  Hộ Gia đình ông A Chiến, thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; 
13.  Hộ Gia đình ông A Mai, thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô; 
14.  Hộ Gia đình ông A Định, thôn Đăk Pung, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk 

Tô; 

15.  Hộ Gia đình ông A Chính (b), thôn Măng Rương, xã Văn Lem, huyện 
Đăk Tô; 

16.  Hộ Gia đình ông Bùi Đắc, thôn 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô; 
17.  Hộ Gia đình ông Phạm Tấn Lực, khối phố 2, thị trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô; 
18.  Hộ Gia đình ông Nguyễn Ngọc Phượng, thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện 

Đăk Hà; 
19.  Hộ Gia đình ông Nguyễn Duy Tuân, thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà; 
20.  Hộ Gia đình ông Lâm Ngọc Khánh, thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, 

huyện Đăk Hà; 
21.  Hộ Gia đình ông A Lát, thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà; 
22.  Hộ Gia đình ông A Nhen, thôn 9, xã Đăk La, huyện Đăk Hà; 
23.  Hộ Gia đình ông A Thốt, thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi, huyện Đăk 

Hà; 

24.  Hộ Gia đình ông Lê Văn Y, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk 
Hà; 

25.  Hộ Gia đình bà Nguyễn Thị Lánh, tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, 
huyện Đăk Hà; 

26.  Hộ Gia đình ông Hoàng Tấn Dũng, thôn 4, xã Đăk Mar, huyện Đăk 
Hà; 

27.  Hộ Gia đình ông A Khôi, thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui, huyện 
Đăk Hà; 

28.  Hộ Gia đình ông A Ngrok, thôn Kon Proh Tu Ria, xã Đăk Hring, 
huyện Đăk Hà; 

29.  Hộ gia đình ông Ngô Minh Đức, tổ dân phố 3, phường Quyết Thắng, 
thành phố Kon Tum; 

30.  Hộ gia đình ông Lê Xuân Khán, tổ dân phố 1, phường Thống Nhất, 
thành phố Kon Tum; 

31.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nhiên, tổ dân phố 4, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Kon Tum; 

32.  Hộ gia đình ông Đỗ Văn Em, tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, thành 
phố Kon Tum; 
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33.  Hộ gia đình ông Võ Thanh Chín, tổ dân phố 9, phường Duy Tân, thành 
phố Kon Tum; 

34.  Hộ gia đình Bà Lê Thị Thơm, tổ dân phố 3, phường Lê Lợi, thành phố 
Kon Tum; 

35.  Hộ gia đình ông Đinh Thanh Sơn, thôn Trung Thành, phường Ngô 
Mây, thành phố Kon Tum; 

36.  Hộ gia đình ông Trần Huy Dương, tổ dân phố 11, phường Quang 
Trung, thành phố Kon Tum; 

37.  Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Bảo, tổ dân phố 5, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Kon Tum; 

38.  Hộ gia đình ông Trịnh Đình Tố, tổ dân phố 1, phường Trường Chinh, 
thành phố Kon Tum; 

39.  Hộ gia đình ông A Lau, thôn Kroong Klah, xã Kroong, thành phố Kon 
Tum; 

40.  Hộ gia đình ông Lê Thế Tạo, thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang, 
thành phố Kon Tum; 

41.  Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nga, thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố 
Kon Tum; 

42.  Hộ gia đình ông A Truk, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk Blà, 
thành phố Kon Tum; 

43.  Hộ gia đình ông A Chũn, thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố 
Kon Tum; 

44.  Hộ gia đình ông Trần Văn Thương, thôn Tân An, xã Ia Chim, thành 
phố Kon Tum; 

45.  Hộ gia đình ông A Hyup, thôn Rơ Wăk, xã Đak Năng, thành phố Kon 

Tum; 

46.  Hộ gia đình ông Phạm Ngọc Quang, thôn 3, xã Đăk Cấm, thành phố 
Kon Tum; 

47.  Hộ gia đình ông A Trớp, thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon 
Tum; 

48.  Hộ gia đình ông A Jin, thôn Hnor, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; 
49.  Hộ gia đình ông A Thùy, thôn Plei Groi, xã Chư Hreng, thành phố Kon 

Tum; 

50.  Hộ gia đình ông Đinh Văn Nho, thôn Bắc Phong, xã Pờ Y, huyện 
Ngọc Hồi; 

51.  Hộ gia đình ông Xiêng Lăng Hiu, thôn Đăk Giang, xã Đăk Nông, 
huyện Ngọc Hồi; 

52.  Hộ gia đình ông Triệu Văn Vạng, thôn Đăk Nông, xã Đăk Xú, huyện 
Ngọc Hồi; 



7 

53.  Hộ gia đình ông Xiêng Var Nùng, thôn Đăk Si, xã Đăk Dục, huyện 
Ngọc Hồi; 

54.  Hộ gia đình bà Hồ Thị Nguyệt, tổ dân phố 1, thị trấn Plei Kần, huyện 
Ngọc Hồi; 

55.  Hộ gia đình ông Xa Văn Đức, thôn Hào Phú, xã Đăk Kan, huyện Ngọc 
Hồi; 

56.  Hộ gia đình ông A Niêu, thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi; 
57.  Hộ gia đình ông A Jú, thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc 

Hồi; 
58.  Hộ gia đình ông Huỳnh Văn Lanh, thôn 2, thị trấn Đăk Rve, huyện 

Kon Rẫy; 
59.  Hộ gia đình ông Y Gar, thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; 
60.  Hộ gia đình ông A Sứ, thôn 4 (Đăk Pơ Kông), xã Đăk Tờ Re, huyện 

Kon Rẫy; 
61.  Hộ gia đình ông A Pắp, thôn Kon Lung, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon 

Rẫy; 
62.  Hộ gia đình ông U Đê, thôn 4, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy; 
63.  Hộ gia đình ông A Nhông, thôn 4, xã Đăk PNe, huyện Kon Rẫy; 
64.  Hộ gia đình ông A Teo, thôn 1, xã Đăk PNe, huyện Kon Rẫy; 
65.  Hộ gia đình ông A Mốk, thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pét, huyện Đăk 

Glei; 

66.  Hộ gia đình ông A Giáp, thôn Nú Vai, xã Đăk Kroong, huyện Đăk 
Glei; 

67.  Hộ gia đình ông Lék, thôn Đăk Wấk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei; 
68.  Hộ gia đình ông Đinh Văn Trầm, thôn Đăk Wấk, xã Đăk Kroong, 

huyện Đăk Glei; 
69.  Hộ gia đình ông A Veng, thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk 

Glei; 

70.  Hộ gia đình ông A Đi, Thôn Đăk Sút, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei; 
71.  Hộ gia đình ông A Nghiêm, thôn Đăk Bo, xã Đăk Kroong, huyện Đăk 

Glei; 

72.  Hộ gia đình ông Xiêng Nhân, thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk 
Glei; 

73.  Hộ gia đình ông Đỗ Kim Hùng, thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, huyện 
Đăk Glei; 

74.  Hộ gia đình bà Y Hương, thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei; 
75.  Hộ gia đình ông A Klon, thôn Đăk Ra, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei; 
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76.  Hộ gia đình ông A Kring, thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện 
Đăk Glei; 

77.  Hộ gia đình ông A Súc, thôn Kram, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy; 
78.  Hộ gia đình ông A HVêng, làng O, xã Ia Xiêr, huyện Sa Thầy; 
79.  Hộ gia đình ông  Lê Văn Tư, thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn, huyện Sa 

Thầy; 
80.  Hộ gia đình bà Y Ly, làng Lút, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy; 
81.  Hộ gia đình ông A Kir, làng Chứ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy; 
82.  Hộ gia đình ông A Thút, thôn Đăk Wớt, xã Hơ Mooog, huyện Sa 

Thầy; 
83.  Hộ gia đình Nguyễn Chúc, thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; 
84.  Hộ gia đình ông A Pêl, làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; 
85.  Hộ gia đình ông A Chiêu, thôn Khúc Na, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy; 
86.  Hộ gia đình ông A Bôi, thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ 

Rông; 

87.  Hộ gia đình ông  A Thuận, thôn Kon Pia, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ 
Rông; 

88.  Hộ gia đình bà Y Gim, thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu 
Mơ Rông; 

89.  Hộ gia đình ông A Nô, thôn Măng Rương II, xã Ngọc Lây, huyện Tu 
Mơ Rông; 

90.  Hộ gia đình ông A Đê, thôn Đăk Văn II, xã Văn Xuôi,  huyện Tu Mơ 
Rông./. 

 


